
Từ Đến

I

1

Đường gom QH 

22m
Lô số: 20 Lô số: 21     15.000.000           15.000.000   

2

Đường QH17m Lô số: 01 Lô số: 05       6.500.000             6.500.000   

3

Đường QH10m Lô số: 01 Lô số: ….       3.500.000             3.500.000   

4

Đường QH10m Lô số: 01 Lô số: ….       4.000.000             4.000.000   

5

Đường QH7m Lô số: 01 Lô số: 34       7.000.000             7.000.000   

6

PHỤ LỤC 15 (3)

XÃ BẮC THÀNH

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ GIAO ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Phụ lục 1, biểu 02

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Cồn Găng (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 5766/QĐ-UBND ngày 10/9/2024

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Chuyển Dân  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/6/2023) 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cầu Trai  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  1572/QĐ-UBND ngày 20/6/2022

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Chọ Bùi  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  1031/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Cựa Vườn  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  1032/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Chuyển Dân, xã Bắc Thành  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 5767/QD-UBND 

ngày 10/9/2024  



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH7m Lô số: 35 Lô số: 44     15.000.000           15.000.000   

7

Đường QH7m Lô số: 45 Lô số: 55       7.000.000             7.000.000   

II

1

Đường QH9m Thửa 1580 Đến thửa 1585           4.500.000   

Đường QH9m Thửa 1579; 1814           4.500.000   

Thưa 1815 Đến Thửa 1820           5.500.000   

Thửa 1821; 1813           6.500.000   

Thửa 1807           4.000.000   

Đường QH9m Từ thửa 1807 Đến thửa 1821           4.000.000   

2

Đường QH6m Từ Lô D1-Lô 01 đến Lô D1-Lô 13 500.000           5.000.000   

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cầu Trai  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  2578/QĐ-UBND ngày 23/10/2022

BẢO THÀNH

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Vụng, xóm 5, xã Bảo Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số1587/QĐ-

UBND ngày 25/6/2024   năm)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Lũy, xóm 6, xã Bảo Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số1588/QĐ-

UBND 25/6/2024



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường quy 

hoạch 09 m
Từ lô số 2371 Đến lô số 2372 3.500.000 7.000.000

Đường quy 

hoạch 09 m
Từ lô số 2366

Đến lô số 2365, 2364, 2363, 2369 đến lô 

2379
3.500.000 6.500.000

2

Đường quy 

hoạch 7 m
Từ lô số 1794  Đến lô số 1799 3.500.000 7.500.000

Đường quy 

hoạch 7 m
Từ lô số 1799  Đến lô số 1799 3.500.000 7.500.000

III. VÂN TỤ

Khu quy hoạch vùng Đồng Làng Cũ, xóm 6  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1495 ngày 15/12/2021)

VÂN TỤ (KHÁNH THÀNH CŨ)

Khu quy hoạch vùng Tho Đũa, xóm 10  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1495 ngày 15/12/2021)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH 7.5m Thửa đất số 1625 Đến thửa đất số 1635

Tờ bản đồ 34, gồm các thửa đất: 1625, 

1626, 1627, 1628, 1629, 1630

Tờ bản đồ 34, gồm các thửa đất: 1631, 

1632, 1633, 1634, 1635
800,000 5.000.000         

Đường QH 

12m(DX) ổ gà
Thửa đất số 2396 Đến thửa đất số 2415

2396, 2397, 2398 2406, 2407 6.000.000         

Tờ bản đồ 06, gồm các thửa đất:  2399, 

2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405.

Tờ bản đồ 06, gồm các thửa đất:  2408, 

2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 

2414,2415.

6.000.000         

Đường 7.5 m Thửa đất số 2697 Thửa đất số 2719 6.000.000

Tờ bản đồ 09, gồm các thửa đất: 2697, 

2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 

2704, 2705, 2706, 2707, 2708.

Tờ bản đồ 09, gồm các thửa đất: 2709, 

2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 

2716, 2717, 2718, 2719

6.000.000

3

1

2

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Rộc Vẹo,  Xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành. (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 

3973/QĐ-UBND ngày 21/10/2022

Khu quy hoạch vùng Rộc Vẹo, xóm Quỳnh Khôi (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 5113/UBND về việc phê duyệt chi tiết 1/500 chia 

lô đất ở năm 2022 ngày 29/12/2022) 



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường quy 

hoạch 15,5 m
Từ Lô số A - 26; Tờ bản đồ số 15 Đến Lô số A-35; Tờ bản đồ số 15           14.000.000 

Đường quy 

hoạch 9 m
Từ Lô số A - 01; Tờ bản đồ số 15 Đến Lô số A - 25; Tờ bản đồ số 15             8.500.000 

Đường quy 

hoạch 9 m
Từ Lô số A - 36; Tờ bản đồ số 15 Đến Lô số A - 39; Tờ bản đồ số 15             8.500.000 

1

Đường quy 

hoạch 8 m
Từ Thửa  số 170    - Tờ BĐ số 39 Đến Thửa  số 176 - Tờ BĐ số 39             2.350.000 

2

Đường quy 

hoạch 7,5 m
Từ Thửa  số 629    - Tờ BĐ số 07 Đến Thửa  số 638 - Tờ BĐ số 07             3.000.000 

Đường quy 

hoạch 7,5 m
Từ thửa  số 707    - Tờ BĐ số 04 Đến Thửa  số 711 - Tờ BĐ số 04                900.000 

3

Đường quy 

hoạch 7,5 m
Từ thửa  số 407    - Tờ BĐ số 38 Đến Thửa  số 416 - Tờ BĐ số 38             3.250.000 

Đường quy 

hoạch 7,5 m
Thửa  số 305;   - Tờ BĐ số 12;  và Thửa  số 306 - Tờ BĐ số 12             3.250.000 

Khu quy hoạch vùng Thần Sắt xóm Đống Phúc  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2599/QĐ-UBND ngày 04/8/2022)

Khu quy hoạch vùng Đồng Dưng, xóm Long Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  553/QĐ-UBND ngày 

25/09/8/2023)

Khu quy hoạch vùng Rộc cát Đồng Sòi, xóm Phú Xuân (Được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 

20/01/2019)

V. ĐỒNG THÀNH

IV. ĐÔ THÀNH

Khu quy hoạch vùng Đồng Dưng, xóm Long Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  12384/QĐ-UBND ngày 

04/8/2022)

Khu quy hoạch vùng Đồng Cữa Hố, xóm Đồng Phú  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2599/QĐ-UBND ngày 

04/8/2022)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

4

Đường quy 

hoạch 8 m
Lô số 01, 02, 03, 04 , 05   - Tờ BĐ số 41

Lô số  06, 

07,08;09;10;11;12;13;1415;15;16;17;      

- Tờ BĐ số 13

            3.250.000 

5

Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số: Lk 01 -12; LK01- 13; Lk02-02; 

LK02-01; LK08 - 6; LK08 -5; LK 07 -

02; LK.07-01   - Tờ BĐ số 07

Lô số LK.03-14;LK03-13; LK 04-08;LK 

04-07 - Tờ BĐ số 07
            6.500.000 

Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số: LK 01 -04 đến LK 01- 11: LK02- 

03 đến  LK 02 -11; KL03- 01 đến LK 

03 - 12; KL04-01 đến LK04- 06; KL05-

01 đến LK05- 06; KL08 - 6;   - Tờ BĐ 

số 07

Lô số LK.06 -01 đến LK 06;LK07- 03 

đến LK 07-06; LK 08-01 đến LK 08 -

04;LK 09-05 đến LK 09-09                  - 

Tờ BĐ số 07

            5.500.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
Lô số 01 đến LK 01-03 - Tờ BĐ số 06

Lô số LK 09-01 -LK 09 -04;                 - 

Tờ BĐ số 06
            5.500.000 

1

Đường QH 11m
Gồm các thửa: 121, 122, 123, 124,125, 

126. Tờ bản đồ số 48
           900.000 1.000.000           

Đường QH 7,5m
Gồm các thửa: 118, 119, 120. Tờ bản 

đồ số 48
           900.000 1.000.000           

Đường QH 11m
Gồm các thửa: 207,208,209,210,211. 

Tờ bản đồ số 40
           900.000 1.000.000           

Đường QH 7,5m

Gồm các thửa: 

201,202,203,204,205,206. Tờ bản đồ số 

40

           900.000 1.000.000           

Khu quy hoạch vùng Đông Nhân  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2601/QĐ-UBND ngày 04/8/2022)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Đập 1 và vùng Đồng Đập 2 xã ĐứcThành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 

4825/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2021)

VII. HẬU THÀNH

Khu quy hoạch vùng Gia Lách; Hương Hỏa 2, xóm Long Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  3000/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2023)

VI. ĐỨC THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Lốc Làng Số thửa 1108 đến 1118
Số thửa 1108 đến thửa 1118 tờ bản đồ số 

14 
6.000.000

2

Đường QH 7,5m Thửa số: 1558 đến 1561, 1564 đến 1566 đến thửa số 1567 250.000 3.000.000

Đường QH 7,5m Thửa số: 1557, 1562 đến thửa số 1563 250.000 3.500.000

3

Cửa Hố Số thửa 286, 289 Số thửa 286, 289 tờ bản đồ số 33 1.000.000

Cửa Hố Số thửa 287, 288 Số thửa 287, 288 tờ bản đồ số 33 1.100.000

4

4.1 Đồng Cộ Lô số 01 và 02 đồng Cộ Lô số 01 và 02 đồng Cộ 1.000.000

4.2 Đồng Biện Lô số 01 Đồng Biện Lô số 01 Đồng Biện 1.200.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Lốc Làng, xóm Trần Phú, xã Hậu Thành đã được UBND huyện phê duyệt theo quy định tại 

Quyết định số  325/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở tại xã 

Hậu Thành, huyện

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cửa Đình, xã Hậu Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  326/QĐ-UBND, ngày 

20 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở tại xã Hậu Thành, huyện 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cửa Hố, xóm  xã Hậu Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  1667/QĐ-UBND, 

ngày 17 tháng 05 năm 2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở tại xã Hậu Thành, huyện 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Cộ xóm Ngọc Thành, Vùng Đồng Biện  xóm Đồng Trạch xã Hậu Thành đã được UBND 

huyện phê duyệt theo quy định tạiQuyết đinh phê duyệt quy hoạch 1/500 số 2328/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Yên 

Thành về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở tại xã Hậu Thành, huyện



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

5

5.1 Cây Gừa Lô số 01 Lô số 01 5.000.000

5.2 Đồng Đăng Lô số 01 Lô số 01 2.000.000

5.3 Vùng Đồng Hóc ÉnLô số 01 đến lô số 08 Lô số 01 đến lô số 08 2.500.000

Vùng Đồng Hóc ÉnLô số 09 đến lô số 14 Lô số 09 đến lô số 14 1.500.000

5.4 Nương mạ Lô số 01, 03 và 08 Lô số 01, 03 và 08 1.800.000

Nương mạ Lô số 02, 04 đến lô số 07 Lô số 02, 04 đến lô số 07 1.500.000

5.5 Vệ rộng Lô số 01 đến lô số 05 Lô số 01 đến lô số 05 3.000.000

Vệ rộng Lô số 06 đến lô số 10 Lô số 06 đến lô số 10 2.500.000

5.6 Hiệp Sơn Lô số 01 đến 04 Lô số 01 đến 04 3.000.000

Hiệp Sơn Lô số 05 đến 13 Lô số 05 đến 13 2.500.000

5.7 Đồng Trúc Lô số 01 đến lô số 02 Lô số 01 đến lô số 02 3.000.000

XIII

1
Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cồn Đêu xóm Đông Lai, Mẫu Sáu xóm Đông Nam Hồng, Tây Vồng Xóm Bắc Tiên, Rộc Già xóm Thanh 

Sơn., xã Phú Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 6097/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2023)

XÃ PHÚ THÀNH CŨ

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cây Gừa xóm Giai Thành, Vùng Đồng Đăng xóm Lạc Thành, Vùng Hóc Én xóm Sơn Thành, 

vùng Vệ rộng xóm Ngọc thành, vùng đồng Nương mạ xóm Tân Thành, vùng Đồng Trúc Xóm Hồng Lĩnh, vùng Hiệp Sơn xóm Đồng 

Trạch  xã Hậu Thành đã được UBND huyện phê duyệt theo quy định tại Quyết định số  3807/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 05 năm 2024 về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chia lô đất ở tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH 7,5m

Lô số: Lô L1- Lô L16 vùng Cồn Đêu 

xóm Đông Lai ( QH 2021) Tờ bản đồ số 

38; 

Lô số: Lô L1- Lô L10 vùng Mẫu Sáu  

xóm Đông Nam Hồng ( QH 2022) Tờ 

bản đồ số 40

 Lô số: Lô L1-  Lô L14 vùng Tây Vồng 

xóm Bắc Tiên ( QH 2022) Tờ bản đồ số 

40

Lô số: Lô D1-L04 vùng Cồn Đêu xóm 

Đông Lai ( QH 2020) Tờ bản đồ số 38;

 Lô số: Lô D1-L04 vùng Rộc Già xóm 

Thanh Sơn ( QH 2020) Tờ bản đồ số 33; 

        4.500.000 5.500.000           

2

Đường QH 7,5m

Lô số: Lô 01- Lô 07 vùng Cồn Đêu xóm 

Đông Lai ( QH 2021) Tờ bản đồ số 38; 

 Lô số: Lô D1-L01 - Lô D1-L012 vùng 

Rộc Già xóm Thanh Sơn (QH 2020) Tờ 

bản đồ số 33; 

Lô số: ….         5.600.000 5.600.000           

1

Đường QH  7,5 

m
Lô số 01(QH 2021)

Lô số 19 (QH 2021); Lô 09, thửa số 

1160 chưa trúng đấu giá)
            5.000.000 

2

Đường QH  7,5 

m
Lô số 01 (QH 2021)

Lô số 13(QH 2021). ( còn lô 6-10; thửa 

1129, 1130, 1131,1133 và 1135 chưa 

trúng đấu giá

            4.500.000 

3

PHÚ THÀNH (HỒNG THÀNH CŨ)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cồn Đêu xóm Đông Lai, Rộc Già xóm Thanh Sơn, xã Phú Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt 

tại Quyết định số  4660, ngày 20 tháng 12 năm 2021)

Khu QH vùng Đồng Eo Trong, xóm Phú Đa (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3054/ QĐ-UBND ngày 30/8/2021)

Khu QH vùng Đồng Eo Trong, xóm Lạc Thiện (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3055/ QĐ-UBND ngày 30/8/2021)

Khu QH  vùng Đồng Đồng Vụng, xóm Liên Xuân (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1020/ QĐ-UBND ngày 12/4/2022)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH 27,5 

m

Từ Lô số A -01 (QH 2021).  Từ thửa 

709; Tờ bản đồ số 08

Đến Lô số A -09(QH 2021). Đến thửa 

710, 711, 713 đến 718; tờ bản đồ số 08
            5.500.000 

Đường QH 9,0 m
Từ Lô số B -01 (QH 2021).  Từ thửa 

712; Tờ bản đồ số 08

Đến Lô số B-37(QH 2021). Đến thửa 

719 đến 724, 738 đến 752, 725 đến 730, 

, 753 đến 761; tờ bản đồ số 08.

            5.000.000 

Đường QH 9,5 m
Từ Lô số B -38 (QH 2021).  Từ thửa 

731; Tờ bản đồ số 18

Đến Lô số B-53 (QH 2021). Đến thửa 

732 đến 737, 762 đến 770; tờ bản đồ số 

08.

            5.200.000 

Đường + mương 

QH 11,0 m

Từ Lô số C -01 (QH 2021).  Từ thửa 

771; Tờ bản đồ số 8

Đến Lô số C-12 (QH 2021). Đến thửa 

772 đến 782; tờ bản đồ số 08.
            5.500.000 

1

Đường QL 48E 

QH: 30 m
1.500.000 4.500.000

Đường QH 

:16,5m
500.000 4.500.000

Đường 

QH:14,5m
350.000 1.000.000

2

5.000.000

3.800.000

3

Khu quy hoạch Đồng Dầu xóm Đồng Bản , Đồng Ao xóm Trại Mắt, vùng Cựa Đàn xóm Sao Vàng;( UBND huyện Yên Thành phê duyệt quyết 

định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 14 lô đất ở tại xã Kim Thành)

Vùng đồng dầu xóm Đồng Bản  lô số 14(QH2017)> lô số 24(QH 2017), tờ bản đồ 

số 33

Vùng Đồng Ao xóm Trại Mắt lô số 03(QH 2016)>lô số 04(QH 2016); tờ bản đồ 

số 42

Vùng Cựa Đàn xóm Sao Vàng lô số 28(QH 2016)>29(QH 2016) tờ bản đồ số 28

Khu quy hoạch  vùng Đập dài xóm Hồng Liên nay xóm Ngọc Liên; vùng cụ vi xóm Trại Mắt ( UBND huyện phê duyệt quyết định số 232/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022 quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá 17 lô đất ở xã Kim Thành 

Đường QH: 

16,5m

Vùng Đập Dài xóm Ngọc Liên lô số D01-Lô 1(2020) > D01-Lô 7(QH 2020) tờ 

bản đồ số 11 

Vùng Cụ Vi xóm Trại Mắt lô số D01-Lô 1(QH 2021) > D01- D01-Lô 10(QH 

2021) tờ bản đồ số 42

IX. KIM THÀNH

Khu quy hoạch vùng đồng Xóc Thuyết xóm Ngọc Liên (UBND huyện phê duyệt quyết định số 4334/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 Quyết  định về 

việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 7 lô đất tại xã Kim Thành



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường :QH 

16,5m
3.000.000

4

Đường : QH 

16,5m
3.000.000

5

3.000.000

3.500.000

6

Đường QH 

:16,5m
2.500.000

7

Đường QL 48E 

QH: 30 m
3.500.000

Đường QH 

:16,5m
3.000.000

Xóc Vi xóm 

Ngọc Liên

Lô số D1 Lô 01 thửa số 99, tờ bản đồ số 

39

Lô số D1 Lô 01 thửa số 99, tờ bản đồ số 

39
3.500.000

Xóc Vi xóm 

Ngọc Liên

Lô số D1 Lô 02 thửa số 120, tờ bản đồ 

số 39

Lô số D1 Lô 02 thửa số 120, tờ bản đồ 

số 39
3.500.000

Cửa Truật xóm 

Sao Vàng
D1 - lô số 04, thưa số 22, tờ bản đồ 28 D1 - lô số 04, thưa số 22, tờ bản đồ 28 2.500.000

Khu quy hoạch vùng đồng Cựa Truật xóm Sao Vàng  (UBND huyện phê duyệt quyết định số 6025/QĐ-UBND ngày 29/08/2024 Quyết  định về 

việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 01 lô đất tại xã Kim Thành

Vùng Đồng Cựa Truật xóm Sao Vàng 311 D1- Lố 04 tờ bản đồ số 28

Khu quy hoạch vùng Đồng Vệ; vùng Đồng Dầu xóm Đồng Bản (UBND huyện phê duyệt quyết định số 6025/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 Quyết  

định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 14 lô đất tại xã Kim Thành

Vùng đồng dầu xóm Đồng Bản  lô số 22, tờ bản đồ số 33

Vùng Đồng Vệ xóm Đồng Bản lô số 01> lô số 13

Khu quy hoạch vùng đồng Xóc Thuyết xóm Ngọc Liên (UBND huyện phê duyệt quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 20/06/2023 Quyết  định về 

việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 8 lô đất tại xã Kim Thành

Vùng Đồng Xóc Thuyết xóm Ngọc Liên 690 lô 07> 695 lô 12; 696 lô- 15> 696 lô -

16 tờ bản đồ số 11

Khu quy hoạch vùng đồng Cựa Truật xóm Sao Vàng và Xóc Thuyết xóm Ngọc Liên (UBND huyện phê duyệt quyết định số 4759/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2024 Quyết  định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD 11 lô đất tại xã Kim Thành

Đường: QH 

16,5m

Vùng Đồng Cựa Truật xóm Sao Vàng 308 D1- Lố 01> 299 D2-Lô 17 tờ bản đồ số 

28

Vùng Đồng Xóc Thuyết xóm Ngọc Liên 705 Lô-0 4 tờ bản đồ số 11

Vùng Đồng Xóc thuyết xóm Ngọc Liên  698 lô-01> 700 Lô-03;701 Lô-05>702-Lô 

06; 703 Lô-13> 704 Lô 14 tờ bản đồ số 11



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Cửa Truật xóm 

Sao Vàng

D2 - lô số 11 đến D2 15, thưa số 22, tờ 

bản đồ 28

D2 - lô số 11 đến D2 15, thưa số 22, tờ 

bản đồ 28
2.500.000

Cửa Truật xóm 

Sao Vàng
D2 - lô số 17, thưa số 22, tờ bản đồ 28 D2 - lô số 17, thưa số 22, tờ bản đồ 28 2.500.000

1

Đường QH 

27,5m

Gồm các thửa 858, 859, 862, 863, 856, 

854, 857, 861 tờ bản đồ 26
        4.500.000             5.500.000 

Đường QH 

27,5m

Gồm các thửa: 

1074,1067,1076,1068,1069,1070,1071,1

072,1073- Tờ BĐ số 28

        4.500.000             5.500.000 

1

Đường QH7,5m lô số 11(T1225) và từ lô số 12 đến lô số: 19 300.000 1.400.000

2

Đường quy 

hoạch 16,5 m
Lô số 03(thửa 878)lô 4(thửa 879) lô số 5(thửa 880)Lô số 06(thửa 881) 300.000 1.300.000

Đường quy 

hoạch 9 m

Lô số 8(T886), lô 10(T887), 

lô11(T888), lô12(T889), lô13(T890),lô 

14(T882)

Lô số 16(T883), lô 18(T884),lô 19(T885) 300.000 1.000.000

3

Đường quy 

hoạch 16,5 m

Lô 01(T1632),lô 02(T1633), lô 

05(T1634) 
500.000 2.900.000

4
Khu quy hoạch vùng Cửa Làng, xóm 10 tờ BĐ 23 QH năm 2020 (UBND huyện  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 5859 ngày 

15/09/2020)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cửa Làng, xóm 10, xã Liên Thành. QH năm 2020, BĐ 23(được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết 

định  điều chỉnh QH số 5859 ngày 15/9/2020)

Khu quy hoạch vùng Chùa Thàng, xóm Chùa Thàng Tờ BD 19, QH năm 2022 (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 295 

ngày 19/1/2022)

Khu quy hoạch vùng Con Me, xóm 2  tờ BĐ 7, QH năm 2022(UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 295 ngày 19/1/2022)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Trục Lóc, xã Lăng Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND, ngày 

24 tháng 04 năm 2020)

XI. LIÊN THÀNH

X. LĂNG THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH 7,5m Lô 14 300.000 900.000

Đường QH 7,5m Lô 16, lô 17, lô 18 300.000 1.400.000

5

Đường QH27,5m Lô số: 7đến lô số 14 6.000.000

Đường QH7m Lô số: 5 đến lô số 6 3.000.000

6

Đường quy 

hoạch 16,5m

Lô số 6 đến lô số 12(QH2013) Đồng 

đội 10. Tờ bản đồ số 6.
3.500.000

7

Đường quy 

hoạch 16,5m

Lô số 13 đến lô số 17. Đồng Cựa Lăng. 

Tờ bản đồ số 7
4.000.000

8

Đường quy 

hoạch 7,25m

Lô số 1 đến lô số 5. Đồng Chùa Trụ. Tờ 

bản đồ số 7.
4.000.000

9

Đường quy 

hoạch 16,5m

Lô 1(thửa 2186), lô 2(thửa 2188), lô 

3(thửa 2191), lô 4(thửa 2194), lô 7(thửa 

2200), lô 8(thửa 2201). Tờ bản  đồ số 9.

5.200.000

Lô 5(thửa 2195), lô 6(thửa 2196). Tờ 

bản đồ số 9
5.500.000

Lô 9(thửa 22020). Tờ bản đồ số 9. 5.000.000

Lô 10(thửa 2203). Tờ bản đồ số 9. 5.400.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Chùa trụ xóm 4 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số: 4017/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 

7 năm 2014)

Khu quy hoạch vùng Đồng Dâm xóm 3 (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4279/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 10 năm 

2023 về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Ao cá xóm 3 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 5825/QĐ-UBND, ngày 6 tháng 12 

năm 2011)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Đội 10 xóm 4 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số: 4017/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 7 năm 2014)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cựa Lăng xóm 4 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số: 4017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

7 năm 2014)

LIÊN THÀNH (LÝ THÀNH CŨ)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 12m

Lô 14(thửa 2192), lô 16(thửa 2197), lô 

17(thửa 2198). Tờ bản đồ số 9.
4.800.000

Lô 15(thửa 2193), lô 18(thửa 2199). Tờ 

bản đồ số 9
5.000.000

Đường Quy 

hoạch 9m
Lô 11(thửa 2187), Tờ bản đồ số 9 5.000.000

Lô 12(thửa 2189), lô 13(thửa 2190). Tờ 

bản đồ số 9
4.500.000

10

Đường quy 

hoạch 14,5m
Lô số 03(thửa đất số 1893) Chưa có giá đất 1.200.000

Khu quy hoạch vùng Đồng Lèn xóm 2 (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 

về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường quy 

hoạch 16,5 m
 Từ Lô số 01  Đến Lô số 08  thuộc tờ bản đồ số 1 và 2 3.000.000

Đường QL48, 

QH đường gom 

7,5m

Từ Lô số 09  Đến Lô số 14 thuộc tờ bản đồ số 1 và 2 6.000.000

Đường quy 

hoạch 12 m
 Từ Lô số 15  Đến Lô số 26  thuộc tờ bản đồ số 1 và 2 3.000.000

2.

Đường quy 

hoạch 9m
 Từ Lô số 01  Đến Lô số 06 thuộc tờ bản đồ số 14 1.000.000

Đường QH 15m  Từ Lô số 07  Đến Lô số 09 thuộc tờ bản đồ số 14 1.500.000

3

Đường quy 

hoạch 11m
 Từ Lô số 01  Đến Lô số 03 thuộc tờ bản đồ số 9và13 2.000.000

4 Đồng Cồn Niệt Lô 06, tờ bản đồ số 04 Lô 06, tờ bản đồ số 04 7.200.000

5
Cửa Nghè Yên 

Mội
Lô số 04 đến lô số 07, tờ bản đồ số 10 Lô số 04 đến lô số 07, tờ bản đồ số 10

Lô số 4 Lô số 4 3.900.000

Lô số 5 và lô số 6 Lô số 5 và lô số 6 3.500.000

Lô số 7 Lô số 7 3.400.000

1

(Lô - 01, Thửa 2051), tờ BĐ số 25
(Lô- 03, Thửa 2053), (Lô- 04, thửa 

2054), tờ BĐ số 25
               900.000 Đường QH 7, 5 

m

Khu quy hoạch vùng Đồng Cồn Già  xóm  Văn Tràng   (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 5123/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2024.)

Khu quy hoạch vùng Đồng Mồ Ông Xạ xóm Văn Trai (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 706/ QĐ-UBND ngày 

18/1/2024.)

Khu quy hoạch vùng Đồng Cu Cu xóm Văn Trai   (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 

18/1/2024.)

XIII. MÃ THÀNH

Khu Quy hoạch vùng Đồng Cây Sông Dưới, xóm Thanh Đà, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4823/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2021

XII. LONG THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

(Lô - 02, Thửa 2052), tờ BĐ số 25 (Lô - 05, Thửa 2055), tờ BĐ số 25                800.000 

2 Khu Quy hoạch vùng Đồng Lèn Nhỏ, xóm Đá Dựng, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4823/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021

(Lô - 05, Thửa 1716), tờ BĐ số 31 (Lô - 06, Thửa 1717), tờ BĐ số 31                900.000 

(Lô - 01, Thửa 1712), (Lô - 02, Thửa 

1713), (Lô - 03, Thửa 1714), (Lô - 04, 

Thửa 1715), tờ BĐ số 31

(Lô - 07, Thửa 1718), tờ BĐ số 31                800.000 

3

(Lô - 01, Thửa 835), tờ BĐ số 37 (Lô - 02, Thửa 836), tờ BĐ số 37                700.000 

(Lô - 03, Thửa 837), (Lô - 04, Thửa 

838), tờ BĐ số 37
(Lô - 05, Thửa 839), tờ BĐ số 37                800.000 

(Lô - 06, Thửa 840), tờ BĐ số 37                900.000 

4

Đường QH 7,5 m
(Lô - 01, Thửa 841), (Lô - 02, Thửa 

842), (Lô - 03, Thửa 843) tờ BĐ số 37
(Lô - 04, Thửa 844), tờ BĐ số 37                900.000 

5 Khu Quy hoạch vùng Đồng Cửa, xóm Lũy, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 2602/QĐ-UBND, ngày 04/8/2022

Đường QH 7,5 m
(Lô - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08),  tờ 

BĐ số 42
(Lô - 09), tờ BĐ số 42             3.000.000 

6 Khu Quy hoạch vùng Đồng Bục Bục, xóm Đồng Bàu 1, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4908/QĐ-UBND, ngày 08/7/2024

Đường QH 9,5 m
(Lô - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14),  tờ BĐ số 36
(Lô - 15), tờ BĐ số 36             3.500.000 

7 Khu Quy hoạch vùng Đồng Bụi Núi, xóm Đồng Đức, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4908/QĐ-UBND, ngày 08/7/2024

Đường QH 27,5 

m

(Lô - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09),  

tờ BĐ số 34
(Lô - 10), tờ BĐ số 34             4.500.000 

Khu Quy hoạch đấu giá  vùng Đồng Chợ xóm 2 xã Minh Thành ( Được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại QĐ số 6071/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, đấu năm 

2012)

 MINH THÀNH (ĐẠI THÀNH CŨ)

Đường QH 7, 5 

m

Đường QH 7, 5 

m

Đường QH 7,5 m

Khu Quy hoạch vùng Đồng Cồn Sồi Nam, xóm Đồng Bàu 1, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4823/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2021

Khu Quy hoạch vùng Đồng Cồn Sồi Bắc, xóm Đồng Bàu 1, xã Mã Thành (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số: 4823/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2021



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1,1 Tỉnh lộ 538D 

Từ Khu vực Đồng Chợ                                

    (từ thửa số 1235, 1236, 2233, 2234 tờ 

BĐ số 24)                        

Đến giáp hải huyền xóm 1                                  

          ( đến thửa số 

2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2

242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,22

49,2250,2257,2258,2259,2260,2261,226

2,2263    tờ bản đồ số 24;  và lô số 41 

(QH 2014), lô số 43 (QH 2014), lô số 44 

(QH 2014)

800.000 6.000.000

1,2

Từ Đường 538D cổng ông Danh                     

        (Từ thửa số  63, 72, 73 tờ BĐ số 

67)

Đến Vùng đấu giá Đầu Cầu                            

      (Đến thửa số 86, 87, 88, 89, 91, 92 

tờ BĐ số 67)

400.000 6.500.000

1,3
Từ Đường 538D cổng ông Danh                     

        (Từ thửa số 27,29   tờ BĐ số 66)

Đến Vùng đấu giá Đầu Cầu                            

      (Đến thửa số 30,31 tờ BĐ số 67)
300.000 6.500.000

1,4

Từ Đường 538D cổng ông Danh                     

        (Từ thửa số 809, 810, 811 tờ bản 

đồ số 18)

Đến Vùng đấu giá Đầu Cầu                            

      (Đến lô số 03, lô số 04, lô số 05, lô 

số 06, lô số 07  tờ BĐ số 18 (QH2011))

300.000 6.500.000

1,5

Từ Đường 538D cổng ông Danh                     

        (Từ lô số 01, lô số 02 tờ BĐ số 18 

(QH 2017))

Đến Vùng đấu giá Đầu Cầu                            

      (Đến lô số  12, thửa số 872  tờ BĐ 

số 18 (QH2017))

300.000 6.500.000

1,6

Từ Cổng Thành Trinh                                    

       (Từ thửa số 2335, 2336, 2341, 

2348, 2349 tờ BĐ số 17 )

Đến Vùng  Cổng Chào xóm 3                   

 (Đến thửa số 2352, 2353, 2354, 2355, 

2356, 2357, 2358  tờ BĐ số 17)

400.000 6.500.000

3
Đường xóm 2 đi 

xóm 8

Từ Khu vực Hóc Huyền xóm 2                              

               (từ thửa đất số 287 tờ bản đồ 

68)

Đi Xóm 8                                                             

            (đến thửa số 297 tờ bản đồ số 68) 

150.000 4.000.000

Khu Quy hoạch đấu giá  vùng Đồng Cửa xóm 8 xã Minh Thành ( Được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại QĐ số 6071/QĐ-UBND ngày 21/12/2011)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cổng Chào xóm 3, Hóc Huyền  xóm 2 xã Minh  Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 

6620/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020  về phê duyệt chi tiết 1/500)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1,7
Từ Chùa Cây Nhạn                                

(Từ thửa số 1256,  tờ BĐ số 11)

Đến Cầu Nghèo Đen                                    

    (Đến số 1257tờ bản đồ số 11)
400.000 4.000.000

1,8
Từ Chùa Cây Nhạn                                

(Từ thửa số 10,  tờ BĐ số 49)

Đến Cầu Nghèo Đen                                    

    (Đến số  24 tờ bản đồ số 49)
400.000 4.000.000

1

đường xóm 4 đi 

xã Bài Sơn đô 

Lương

Từ Khu vực Nhà Kiển                                              

                 (gồm các thưả từ 1047 đến 

thửa 1061 tờ bản đồ 22)

đến thửa số 1063 đến 1067, D1 lô 08 

(QH2021), D1-L3 (QH2021), D1-L08 

(QH2021), lô 02 (QH2021) tờ bản đồ 22

150.000 4.000.000

2 Đường xóm 1  

Khu quy hoạch Cồn Mộc Xóm 1                     

        (Từ thửa  số 1237, 1238, 1239 tờ 

bản đồ số 24)

(Đến thửa số 1240, 1241, 1242, 1246, 

D1-L26(QH2020) tờ bản đồ số 24)
150.000 500.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Chùa Cây Nhạn xóm 6 xã Minh  Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số    ngày 17 tháng 12 

năm 2016 và Đấu giá năm 2017)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cồn Mộc xóm 1, Nhà Kiển xóm 4  xã Minh  Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  1077 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 và QĐ 3867/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về phê duyệt chi tiết 1/500)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường QH10m (Từ thửa đất số 1507; tờ bản đồ số 17) (đến thửa đất số 1518; tờ bản đồ số 17)             3.500.000 

2

Đường QH 7m (Lô 3; tờ bản đồ số 16) (Lô 7; tờ bản đồ số 16)             3.000.000 

3

Đường QH9m (Lô 1' lô 2; tờ bản đồ số 12) (Lô 3; tờ bản đồ số 12)             3.000.000 

4

Đường QH7m (Lô 2; tờ bản đồ số 12) (Lô 3; tờ bản đồ số 12)             4.000.000 

5

Đường QH7m (Lô 1; tờ bản đồ số 10) (Lô 1; tờ bản đồ số 10)             2.500.000 

6

Đường QH 7m (Lô 1; tờ bản đồ số 23) (Lô 18; tờ bản đồ số 23)             4.000.000 

7

Đường QH9m (Lô 1; tờ bản đồ số 11) (Lô 5; tờ bản đồ số 11)             4.000.000 

8

Đường QH9m (Lô 1; tờ bản đồ số 17) (Lô 8; tờ bản đồ số 17) 3.000.000

1

Đường quy 

hoạch 16 m
            4.500.000 

2

Khu QH vùng Mò Co, xóm Trại Niên (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 2600/QĐ.UBND ngày 04/08/2022).

Khu QH vùng Dong Vườn, xóm Nam Đình (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 3644/QĐ.UBND ngày 14/10/2021).

XVI. NAM THÀNH

Khu QH vùng Đồng Quan, xóm Bắc Đình (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 3644/QĐ.UBND ngày 14/10/2021).

Khu QH vùng Ba Bày, xóm Bắc Đình (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 3644/QĐ.UBND ngày 14/10/2021).

Khu QH vùng Hóc Muông, xóm Lô (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 3644/QĐ.UBND ngày 14/10/2021).

Khu QH vùng Bụi Tần, xóm Quảng Đông (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 3644/QĐ.UBND ngày 14/10/2021).

Khu QH vùng Hà Màu, xóm Bục Trại (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 2600/QĐ.UBND ngày 04/08/2022).

Lô số 01 đến lô số 15

Khu quy hoạch vùng đồng Mũi Rú đã phê duyệt giá khởi điểm theo quyết định số 3170Q Đ.UBND ngày 03/5/2024

XV. MỸ THÀNH

Khu QH vùng Cây Mút, xóm Lô (UBND huyện phê duyệt QH tại QĐ số: 2304/QĐ.UBND ngày 18/07/2022).

Khu quy hoạch vùng đồng Cồn Sim đã phê duyệt giá khởi điểm theo quyết định số 3170/QĐ.UBND ngày 03/5/2024



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường gom quy 

hoạch 16 m
            4.500.000 

3

Đường quy 

hoạch7,5 m
            1.500.000 

ĐÔNG THÀNH (HỢP THÀNH CŨ)

1

Đất QH đấu giá 

cây Đa xóm Lý 

Nhân (Quyết 

định số 1569/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2024)

Trong xóm Lý Nhân

(Từ thửa số 407 (Lô 14); Tờ bản đồ số 

37)

Trong xóm Lý Nhân

(Đến thửa số 408 (Lô 15); 409 (lô 16); 

410 (lô 17); 411 (lô 18); 412 (lô 19); 413 

(lô 20); 414 (lô 21); 2222; 2223; 2224; 

2225; Tờ bản đồ số 37)

 1.500.000             2.000.000 

1

1.1
Đường quy 

hoạch 12 m
Lô số 01, 02, 03, 04    - Tờ BĐ số 26 Lô số 05, 06, 07 - Tờ BĐ số 26             3.500.000 

1.2
Đường quy 

hoạch 8 m
Lô số 08, 09, 10, 11 - Tờ BĐ số 26 Lô số 12, 13, 14, 15 - Tờ BĐ số 26             2.000.000 

2

2.1
Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số 01, 02, 03, 04, 05, 06 - Tờ BĐ số 

19

Lô số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 - Tờ BĐ 

số 19
            2.500.000 

3

Khu quy hoạch vùng Nhà Thờ, xóm Đông Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2599/QĐ-UBND ngày 04/8/2022)

Khu quy hoạch vùng Đồng Lốc, xóm Phúc Thọ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2599/QĐ-UBND ngày 04/8/2022)

Khu quy hoạch vùng Bắc Cua, Bình Yên  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số:  2599/QĐ-UBND ngày 04/8/2022)

XIIX. PHÚC THÀNH

XVII. ĐÔNG THÀNH

Lô số 08, lô số 11, lô 12

Khu quy hoạch ao Lộc Thành  xóm Tây Hồ đã phê duyệt giá khởi điểm theo quyết định số 3170Q Đ.UBND ngày 03/5/2024

Lô số 33,  



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

3.1
Đường quy 

hoạch 12 m
Lô số 01, 02, 03, 04    - Tờ BĐ số 13 Lô số 05, 06, 07 - Tờ BĐ số 13             2.500.000 

3.2
Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số 08, 09, 10, 11, 12, 13 - Tờ BĐ số 

26
Lô số 14, 15, 16, 17, 18 - Tờ BĐ số 26             1.500.000 

1.4.1

1.4.1.1
Đường QH 5,5 -

7,5 m

Thửa đất số: 941, 942, 943, 944, 945, 

946, 947, 948, 949

Tờ bản đồ  04

Đến thửa số: 950, 951, 952 và các thửa 

còn lại - Tờ bản đồ 04
3.000.000 4.500.000

1.4.1.2
Đường QH 7,5 -

16,5 m

Thửa đất số: 1186, 1187, 1188, 1189.

Tờ bản đồ  02

Thửa đất số: 1190, 1191, 1192 và các 

thửa còn lại - Tờ bản đồ  02
2.600.000 3.000.000

1.4.1.3
Đường QH 7,5 -

15m

Thửa đất số: 374

Tờ bản đồ  27

Thửa đất số: 375 và các thửa còn lại

- Tờ bản đồ 27
1.900.000 2.500.000

1.4.2

Đường QH 15 

QL 48E

Thửa đất số: 1146, 1147, 1148, 1149, 

1150

Tờ bản đồ  02

Thửa đất số: 1151, 1152, 1153, 1154, 

1155, 1156, 1157 và các thửa còn lại

- Tờ bản đồ 02

2.000.000 5.000.000

1.4.3

1.4.3.1

Đường Gom QH 

7,5m và đấu nối 

ra

QL 48E

Thửa đất số: 1177,1181, 1182.

Tờ bản đồ  02

Thửa đất số: 1176, LO -05 ; 1178, 1175, 

1174, 1183 và các thửa còn lại

-Tờ bản đồ 02

5.300.000 6.000.000

1

1.1
Đường quy 

hoạch 7,5 m
Lô số: L01 (Thửa 292) Lô số: L01 (Thửa 292) 1.650.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Vệ 14 xóm Quang Long, vùng Phó Hiếu xóm Trung Bắc, vùng Vệ đền xóm Trung Nam xã Quang 

Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 4575, ngày 09 tháng 12  năm 2022) và Quyết định số 395 ngày 19 tháng 01  

năm 2023

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng cựa nghè 2 xóm Bắc Sơn, xã Quang Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định 

số 1765, ngày13 tháng 02  năm 2018.

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng cựa nghè  xóm Bắc Sơn, xã Quang Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định 

số 6262, ngày 16 tháng 10  năm 2020.

Khu quy hoạch vùng:  Rú tròn, xóm Tiên Long  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 

31/03/2022 của UBND huyện Yên Thành)

XIX. QUANG THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

2

2.1
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: D1-L08 (Thửa 428); Lô số: D1-

L09 (Thửa 429); Lô số: D1-L10 (Thửa 

430); Tờ bản đồ số 27

Lô số: D1-L11 (Thửa 431); Lô số: D1-

L12 (Thửa 432); Lô số: D1-L13 (Thửa 

433); Lô số: Tờ bản đồ số 27

1.500.000

2.2
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: D1-L14 (Thửa 434); 

Tờ bản đồ số 27

Lô số: D1-L14 (Thửa 434);

 Tờ bản đồ số 27
1.700.000

3

3.1
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: L01 (Thửa 420); 

Tờ bản đồ số 27

Lô số: L01 (Thửa 420); 

Tờ bản đồ số 27
1.750.000

3.2
Đường quy 

hoạch 7,5 m

 Lô số: L02 (Thửa 423);

Tờ bản đồ số 27

Lô số: L03 (Thửa 425); 

Tờ bản đồ số 27
1.450.000

3.3
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: L04 (Thửa 427); 

Tờ bản đồ số 27

 Lô số: L06 (Thửa 422); Lô số: L07 

(Thửa 424); Tờ bản đồ số 27
1.700.000

3.4
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: L05 (Thửa 421); 

Tờ bản đồ số 27

 L08 (Thửa 426); 

Tờ bản đồ số 27
1.850.000

4

4.1
Đường quy 

hoạch 9 m

Lô số: L01; Lô số: L02; 

Tờ bản đồ số 02 và tờ BĐ 28

Lô số: L03; Lô số: L04.

Tờ bản đồ số 02 và tờ BĐ 28
3.000.000

4.2
Đường quy 

hoạch 16,5 m

Lô số: L05; Lô số: L06; 

Tờ bản đồ số 02 và tờ BĐ 28

Lô số: L07; Lô số: L08; Lô số: L09; Lô 

số: L10; 

Tờ bản đồ số 02 và tờ BĐ 28

3.500.000

5

5.1
Đường quy 

hoạch 7,5 m

Lô số: L01; Lô số: L02.

Tờ bản đồ số 02 

Lô số: L03; Lô số: L04.

Tờ bản đồ số 02
2.800.000

Khu quy hoạch vùng:  Vùng đồng vệ đền, xóm Trung Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4635/QĐ-

UBND ngày 25/06/2024 của UBND huyện Yên Thành)

Khu quy hoạch vùng:  Vùng đồng vệ đền, xóm Trung Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 906/QĐ-UBND 

ngày 31/03/2022 của UBND huyện Yên Thành)

Khu quy hoạch vùng:  Vùng đồng phó hiếu, xóm Trung Bắc  (UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 

906/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND huyện Yên Thành)

Khu quy hoạch vùng:  Vùng đồng phó hiếu, xóm Trung Bắc  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 906/QĐ-

UBND ngày 31/03/2022 của UBND huyện Yên Thành)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

5.2
Đường quy 

hoạch 16,5 m

Lô số: L05; Lô số: L06.

Tờ bản đồ số 02 

Lô số: L09; Lô số: L10.

Tờ bản đồ số 02 
3.000.000

1

Đường quy 

hoạch 7 m
 từ Lô số  L1 tờ bản đồ số 04

 đến các thửa còn lại   từ lô số L2 đến  

L19 tờ bản đồ số 4

(chưa có giá 

đất)
4.500.000

2

Đường quy 

hoạch 27,50 m
Lô số D1-  L01 tờ bản đồ số 02

 đến các thửa còn lại   từ lô số D1-  L02  

đến  D1-  L30 tờ bản đồ số 2
4.000.000

Đường quy 

hoạch 9 m
Lô số D1-  L31 tờ bản đồ số 02

 đến các thửa còn lại   từ lô số D1-  L32  

đến  D1-  L56 tờ bản đồ số 2
2.700.000

Khu quy hoạch vùng Ao Cào  , xóm Yên Duệ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2143 ngày 29/6/2022)

Khu quy hoạch vùng Nước Bạc , xóm Nguyễn Huệ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3271 ngày 

16/9/2021)

XX. SƠN THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 9 m

Từ đồng Mọ 3: Thửa số 1768 đến 1781.

Tờ bản đồ số 24

Đến đồng Mọ 4: Từ thửa 1782 đến 1797.

Tờ bản đồ số 24
8.00.000 5.000.000

1

Khu quy hoạch 

Đồng Kiểm Lâm, 

xóm 3,Đường 

QH 7,5m

Lô số: 01 đến lô số 6, từ lô số 8 đến lô 

số 16 gồm các thửa: 1590 đến 1597; 

1584, 1585, 1586, 1589, 1581, 1582, 

1583

 Tờ bản đồ số 10    khu đấu giá 4.000.000

2

Đường QH 7,5m 

Đồng Kiểm Lâm 

Xóm 3

Thửa 2362 Tờ BĐ số 10 Khu Đấu giá             2.400.000 

3

Thửa: 1790, 1791, 1792, 1795, 1796 Tờ BĐ số 19             4.700.000 

Thửa: 1789, 1793, 1794, 1798 Tờ BĐ số 19             5.100.000 

Thửa: 1732, Tờ BĐ số 19             5.400.000 

Thửa: 1774, 1775 Tờ BĐ số 19             5.900.000 

Thửa : 1776 Tờ BĐ số 19             6.100.000 

Khu quy hoạch vùng Kiểm Lâm, xóm 3 (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019.)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Cây Đa, xã Tăng Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định trúng đấu giá số 

4530/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2021)

Đường QH 7,5m 

Đồng Cây Đa 

Xóm 7

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Đồng Kiểm Lâm, xã Tăng Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 8407/QĐ-

UBND, ngày 17 tháng  10 năm 2019)

XXII. TĂNG THÀNH

Khu quy hoạch vùng Đồng Mọ 3, 4  xóm Thị Tứ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2372 ngày 

30/07/2021)

XXI. TÂN THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

4

Thửa: 2509 đến 2518, 2512 đến 2530, 

2534 đến 2541, 2562 đến 2568, 2581 

đến 2586

Tờ BĐ số 19
(chưa có trong 

bảng giá)
5.500.000

Thửa: 2544 đến 2548, 2550 đến 2560 Tờ BĐ số 19 5.700.000

Thửa: 2549, 2561, 2587. Tờ BĐ số 19 6.000.000

Thửa: 2519, 2531, 2532, 2542, 2543 Tờ BĐ số 19 6.500.000

Thửa: 2570, 2571, 2572, 2575, 2576, 

2577, 2580
Tờ BĐ số 19 7.500.000

Thửa: 2569, 2573, 2574, 2578, 2579 Tờ BĐ số 19 8.000.000

1

Đường quy 

hoạch 30m 

(đường gom 7m)

Tờ số 09: Lô A-1, A-2,  A-16, A-17, A-18, A-19, A-20Tờ 09: Lô A - 21 5.000.000

Đường quy 

hoạch 16.5m 

Tờ số 09: Lô A-28, A-29, A-30, A-31, 

A-32, A-45, A-46, A-47, A-48

Tờ 09: Lô A-61, A-62, A-63, A-64, A-

77, A-78, A-79, A-80, A-81
3.800.000

Đường quy 

hoạch 16.5m 

Tờ số 09: Lô A-15, A-71, A-72, A-73, 

A-74, 
Tờ 09: A-75, A-76, 3.500.000

Đường quy 

hoạch 12m

Tờ số 09: A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-

8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, 

A-22, A-23, A-24, A-25, A-26, A-27, 

A-33, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, 

A-39, A-40, A-41, A-42, A-43, A-44

Tờ 09: A- 49, A-50, A-51, A-52, A-53, 

A-54, A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-

60, A-65, A-66, A-67, A-68, A-69, A-70,

3.000.000

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Cửa Trị, xóm Ân Quang, xã Tây Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt QH 1:500 tại 

Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022)

XXIV. THỊNH THÀNH

Khu quy hoạch vùng Đồng Ao, xóm 6  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022)

Đường quy 

hoạch Đồng Ao 

xóm 6, Đường 

QH 7,5m và 12m

XXIII. TÂY THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường QH10m Lô số: 01(thửa 832) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:02(thửa 840) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:02(thửa 826) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:03(thửa 842) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:04(thửa 833) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:05(thửa 833) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:06(thửa 841) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:07(thửa 827) 200.000             3.000.000 

Đường QH10m Lô số:08(thửa 828) 200.000             2.000.000 

Đường QH10m Lô số:09(thửa 834) 200.000             2.000.000 

Đường QH10m Lô số:10(thửa 835) 200.000             2.000.000 

Đường QH10m Lô số:13(thửa 836) 200.000             2.000.000 

Đường QH10m Lô số:14(thửa 837) 200.000             2.000.000 

Đường QH10m Lô số:15(thửa 838) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số:16(thửa 829) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số: 17(thửa 825) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số: 18(thửa 830) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số: 19(thửa 839) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số: 20(thửa 843) 200.000             1.500.000 

Đường QH10m Lô số: 21 (thửa 831) 200.000             1.500.000 

2

Đường quy 

hoạch 12 m
Từ lô l Lô số ….

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO1(QH-2022) Thửa 1000             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO2(QH-2022)Thửa 999             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO3(QH-2022)Thửa 998             1.800.000 

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Cây da xóm Công Văn 

(được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 17/01/2022). 

Khu quy hoạch vùng: Trung đồng 10, xóm Tân Diễn  

(UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số : 987/QĐ-UBND ngày 07/04/2022)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO4(QH-2022)Thửa 997             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO5(QH-2022)Thửa 996             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO6(QH-2022)Thửa 995             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO7(QH-2022)Thửa 994             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-LO8(QH-2022)Thửa 993             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L09(QH-2022)Thửa 992             1.800.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L10(QH-2022)Thửa 991             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L11(QH-2022)Thửa 990             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L12(QH-2022)Thửa 989             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L13(QH-2022)Thửa 988             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L14(QH-2022)Thửa 987             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L15(QH-2022)Thửa 986             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L16(QH-2022)Thửa 985             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L17(QH-2022)Thửa 984             1.300.000 

Đường quy 

hoạch 12 m
D1-L18(QH-2022)Thửa 983             1.300.000 

3
Khu quy hoạch vùng: Cửa Kho, xóm Đô Thịnh  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết 

định số : 5205/QĐ -UBND ngày 03/11/2023)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 8 m
Từ lô l Lô số ….

(chưa có giá 

đất)

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO1(QH-2023) Thửa 134             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO2(QH-2023)Thửa 135             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO3(QH-2023)Thửa 136             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO4(QH-2023)Thửa 137             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO5(QH-2023)Thửa 138             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO6(QH-2023)Thửa 139             2.200.000 

Đường quy 

hoạch 8 m
D1-LO7(QH-2023)Thửa 140             2.200.000 

1

1.1
Đường quy 

hoạch 12 m
Lô số 04

Lô số 14 (bao gồm các lô từ 04 đến lô 

14)
5.000.000

1.2
Đường quy 

hoạch 16,5 m
Lô số 15 Lô số 17 (bao gồm các lô 15, 16,17) 5.000.000

1.3
Đường quy 

hoạch 10 m
Lô số 01 Lô số 03 (bao gồm các lô 01, 02,03) 5.000.000

2

2.1
Đường quy 

hoạch 9m
Lô số 01

Lô số 06 (bao gồm các lô từ 01 đến lô 

06)
5.000.000

3

Khu quy hoạch vùng Cựa trên, xóm Dinh Khoa  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 5555/QĐ-UBND 

ngày 1/7/2024)

Khu quy hoạch vùng Đồng trước, xóm Tam Đa  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 5555/QĐ-UBND 

ngày 1/7/2024)

Khu quy hoạch vùng Đồng trước, xóm Đông Trung  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4385/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2020)

XXV. THỌ THÀNH



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

3.1
Đường QH 7,5 m Lô D1-L04 Lô D1-L04

5.000.000

4

4.1
Đường QH 7,5 m Lô D1-L02 Lô D1-L02

5.000.000

1

1
Đường quy 

hoạch 9 m

Lô số 02 đến lố số 12 và lô số 14 đến lô 

số 24

Lô số 02 đến lố số 12 và lô số 14 đến lô 

số 24
            3.000.000 

Đường quy 

hoạch 9 m
Lô số 01 và lô số 13 Lô số 01 và lô số 13             3.500.000 

2
Đường tỉnh lộ 

538E
Lô số 26 đến lô số 29 Lô số 26 đến lô số 29             5.000.000 

3
Đường tỉnh lộ 

538E
Lô số 25 và lô số 30 Lô số 25 và lô số 30             5.500.000 

1

Đường quy 

hoạch 13,75 m

Lô số D1-L01 Lô số D3-L031 9.000.000

Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số D4-L32 Lô số D6-L062 7.000.000

Đường quy 

hoạch 8 m

Lô số D7-L063 Lô số D9-L089 5.000.000

2

Đường quy 

hoạch 7,5m

Lô số CL 01 Lô số CL11 5.000.000

Khu quy hoạch vùng đồng Lăng, xóm Đội Cung, Hoàng Diệu  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 

03/1/2022)

Khu quy hoạch vùng đồngVịnh Trung còn lại, xóm Đội Cung, Hoàng Diệu  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại  Quyết định số  

3916/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 6  năm 2019)

Khu quy hoạch vùng Đồng cửa xóm Yên Viên UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 323/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2022 

XXVII. TRUNG THÀNH

XXVI. TIẾN THÀNH

Khu quy hoạch vùng Cựa trên, xóm Dinh khoa  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số  4385/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2020)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 13,75m

Lô số CL 12 Lô số CL 22 9.000.000

1

Đường QH10m

Lô số: 1424(L28); 1425 (L29), 

1444(L27), 1413 (L26), 1427(L25); Lô 

24, 1412 (L23); Lô 22, 1411 (L21); 

1442 (L20) 

Tờ bản đồ số 16

1441 (L19); 1423 (L18); 1422 (L17), 

1426 (L16), 1421 (15); 1440 (L15), 

1439 (L13), 1438 (L12); 1445 (L11), 

1437 (L10), 1436 (L9), 1435 (L8), 1434 

(L7), 1433 (L 6); 1432 (L5); 1431 (l4), 

1430 (L3), 1429 (L2); 1428 (L1); 

Tờ bản đồ số 16

1.800.000 6.000.000

2

(Quy hoạch 

đường 7.5 m)

Thửa: ;2081(Lô 1), 2082 ( Lô 2) , 2083 

( Lô 3) , 2084(Lô 4), 2085( Lô 5) , 2086 

( Lô 6), 2087 ( Lô 7), 2088 (Lô 8), 2089 

( Lô 9) , 2090 ( Lô 10) , 2091 (Lô 11), 

2092 ( Lô 12) , 2093 ( Lô 13), 2094 ( 

Lô 14), QH 2023)

 Tờ bản đồ số 16

Thửa: ; 2095(Lô 15), 2096( Lô 16) , 

2097 ( Lô 17) , 2098(Lô 18), 2099( Lô 

19) , 2100( Lô 20),  2101(Lô 21), 2102( 

Lô 22) , 2103 ( Lô 23) , 2104(Lô 24), 

2105( Lô 25) , 2106( Lô 26)  QH 2019 ) 

Tờ bản đồ số 16

4.500.000 5.000.000

3

XXVIII.VĂN THÀNH

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Văn Mỹ, xã Văn Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  10876/QĐ -UBND, ngày 

26 tháng 12 năm 2008)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Văn Mỹ., xã Văn Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 1997 và 1998/QĐ -

UBND , ngày 30 tháng 5  năm 2023)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Yên Phú., xã Văn Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 7919/QĐ -UBND, ngày 

03 tháng 10 năm 2019)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

(Quy hoạch 

đường 21 m)

Thửa: ;1991(Lô 1), 1992 ( Lô 2) , 1993 

( Lô 3) , 1546(Lô 4), 1994( Lô 5) , 1995 

( Lô 6), 1573 ( Lô 7), 1996(Lô 8), 1997 

( Lô 9) , 1998 ( Lô 10) , 1999(Lô 11), 

1536( Lô 12) , 1577 ( Lô 13), 2000 ( Lô 

14), 1578(Lô 15), 1483( Lô 16) , 1484 ( 

Lô 17) , 1494(Lô 18), Lô 19 ,  Lô 20,  

QH 2019 )

 Tờ bản đồ số 19

1479 ( Lô 21), 1485(Lô 22), 1486 ( Lô 

23) , 1488 ( Lô 24) , Lô 25 ,1489(Lô 

26), 1468( Lô 27) , 1473 ( Lô 28), 1478 

( Lô 29),  QH 2019 )

Tờ bản đồ số 19
6.400.000 7.000.000

(Quy hoạch 

đường 7.5 m)

Thửa: 1490(Lô 30), 1491 ( Lô 31) , 1 

Lô 32 , Lô 33, 1560(Lô34),  1567( Lô 

35) , 1508 ( Lô 36), 1524 ( Lô 37), 

1492(Lô 38), 1493 ( Lô 39) , Lô 40, 

1474 ( Lô 41) , Lô 42,  2009(Lô 43), 

2008( Lô 44) , 2007 ( Lô 45), 2006 ( Lô 

46), , QH2019 

Tờ bản đồ số 19

1547(Lô 47), 1585 (Lô 48), 1584 ( Lô 

49), 2005 ( Lô 50), 2004 ( Lô 51), 2003 

(Lô 53),  2001( Lô 54) ,   QH 2019 )

Tờ bản đồ số 19
3.500.000 4.000.000

4

(Đường quy 

hoạch 21 m)

Thửa 1838 ( Lô 3);1839 (Lô 1); 2549 ( 

Lô 4), Lô 2
7.600.000 12.000.000

5

(Đường quy 

hoạch 21 m)

1818, 1801, 1793, 1794, 1820, 1804, 

1805, 1806, 1807, 1800, 1789, 1808, 

1809, 1810, 1811, 1812

 Tờ bản đồ số 11

1844,1790,1786,1792,1791,1803, DO01-

03,1822,1821  

Tờ bản đồ 11

7.500.000 8.500.000

6 Khu quy hoạch vùng Văn Mỹ 3, xóm Văn Mỹ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số  839/QĐ-UBND ngày 13/3/2023

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Minh Xuân, xã Văn Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số  6209/QĐ -UBND, 

ngày 13 tháng 10  năm 2020)

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng Hòa Sơn, xã Văn Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 7917/QĐ -UBND , ngày 

03 tháng 10 năm 2019)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường quy 

hoạch 9 m
Lô số D01-1 đến Lô số D03-6

(chưa có giá 

đất)
4.000.000

Đường quy 

hoạch 7.5 m
Lô số D02-1 đến Lô số D02-4 tờ bản đồ 16

(chưa có giá 

đất)
4.000.000

7

Đường quy 

hoạch 9 m
Lô số 1 đến lô số 10 Lô số 16

(chưa có giá 

đất)
4.000.000

1

 Gồm các thửa: 2215,2222,2227,2234, 

(Tờ số 10)
7.500.000

Gồm các thửa 2216 đến 2220, 2223 đến 

2225, 2228 đến 2233. (Tờ sô 10)
7.000.000

2

Đường QH 7,5m
Gồm các thửa 2882 đến 2895, (Tờ số 

07)
4.500.000

3

 Gồm các thửa  2237,2236, Tờ số 10 4.700.000

Gồm thửa 2235. (Tờ 10) 4.200.000

4

Đường QH 

27,5m
Thửa 2238 ( Tờ 4) 4.600.000

1

XXX. VĨNH THÀNH

Khu quy hoạch vùng Văn Mỹ 4, xóm Văn Mỹ  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 23/3/2022

XXIX. VIÊN THÀNH

Khu QH chia lô đất ở Nhà Thánh  (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số số 112/QĐ-UBND ngày 14/03/2023)

Khu QH  Vùng Đồng Cưạ xóm 3 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số số 111/QĐ-UBND ngày 14/03/2023)

Khu Quy hoạch Vùng Giếng lác 1 (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 05/10/2020

Khu Quy hoạch vùng Giếng Dài (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

Đường QH 16m

Đường QH 7,5m

Khu quy hoạch chia lô đất ở đấu giá vùng  Đầu Cầu, xóm Ngọc Thành, xã Vĩnh Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt 

tại Quyết định số:  1179/QĐ-UBND ngày 06/04/2021)



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

Đường QH 9m 4.000.000

2

ĐX . 3

( Đường Vĩnh 

Phúc - Vĩnh 

Tiến - Phú Điển 

- Tiên Trung - 

xã Minh Châu)

2.300.000

3

Đường nội xóm 1.300.000

4

Đường huyện 

Vĩnh -Long - 

Trung -  Đồng - 

Thịnh 

(DH.273D)

3.000.000

Lô số: 01 (thửa 487), 02 (thửa 488), 03 (thửa 489); tờ bản đồ số 02

Khu quy hoạch vùng đồng Hồ Giữa( Cao Dói), xóm Phì Nam  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số: 3823/QĐ-

UBND ngày 11/08/2023)

Lô số: D3-LO27 (Thửa 2643), D3-LO28 (Thửa 2644), D3-LO39 (Thửa 2645); 

Khu quy hoạch vùng đồng Bà Phương, xóm Phú Điển  (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số: 3823/QĐ-UBND 

ngày 11/08/2023)

Từ lô số: 01(thửa 399),  02(thửa 400), 03(thửa 401),  04(thửa 402)

tờ bản đồ số 08

Khu quy hoạch vùng hầm Hói Sác, xóm Tiên Trung (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số : 3823/QĐ-UBND ngày 

11/08/2023)

Từ lô số: 01 (thửa 1048); 02 (thửa 1049); 03 (thửa 1050); 04 (thửa 1051); 05 (thửa 

1052); 06 (thửa 1053); 07 (thửa 1054); 08 (thửa 1055)

tờ bản đồ số 11



Từ Đến

STT Tên đường

Đoạn đường
Mức giá tại 

bảng giá đất 

hiện hành 

(đ/m2)

Mức giá (đ/m2) Ghi chú

1

Đường quy 

hoạch 30 m
            5.000.000 

Đường quy 

hoạch 7,5 m
            4.000.000 

Đường quy 

hoạch 15 m
            4.500.000 

2

Đường gom quy 

hoạch 5,5 m
          16.000.000 

3

Đường quy 

hoạch 15 m
            5.000.000 

Đường quy 

hoạch 7,5 m
            4.000.000 

4

Đường quy 

hoạch 7 m
Lô 04, lô 05         1.200.000             1.200.000 

Đường QH 5m Lô 31, lô 32, lô 33 1.200.000           

XXXI. XUÂN THÀNH

Khu Quy Hoạch Trường Đảng, tờ bản đồ số 15, xóm Nam Phượng Sơn

Khu quy hoạch vùng Ao cá, xóm Tân Xuân (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2166 ngày 13/6/2023)

Lô số 01, lô số 02

Khu quy hoạch vùng Hồi Cầu, xóm Nam Phượng Sơn (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1304 ngày 13/4/2023)

Lô số 33,  lô số 47

Lô số 34 đến lô số 46, lô số 48 đến lô số 60

Khu quy hoạch vùng Rộc Trìm, xóm Bắc Phượng Sơn (UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1884 ngày 29/2/2024

Lô số 01 đến lô số 08

Lô số 09 đến lô số 34

Lô số 35 đến lô số 39

Khu quy hoạch đồng Mạ ba tơ, xóm Minh Yên

Các lô, thửa đất bám 02 mặt đường có mức giá tăng thêm tối thiểu 10% so với lô, thửa liền kề bám 01 mặt đường


